	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /KHTN-KHCN

V/v: Thống kê khoa học và công nghệ năm 2014

	Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị


Thực hiện công tác thống kê hàng năm, Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên đề nghị Thủ trưởng các đơn vị lập báo cáo thống kê năm 2014 về 
các hoạt động khoa học và công nghệ (theo các biểu mẫu đính kèm), lấy mốc số liệu từ ngày 15/12/2013 đến ngày 15/12/2014.

Báo cáo đề nghị gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ (P. 306E - Nhà T1) dưới dạng bản in và file theo địa chỉ email pkhcn@hus.edu.vn trước 16h30 ngày 18/12/2014.
Trân trọng cảm ơn.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, KHCN.            
	KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 


                                                       GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 1


DANH MỤC CÁC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG NƯỚC NĂM 2014
DO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

	TT
	Tên Hội nghị / Hội thảo
	Thời gian 
tổ chức
	Đơn vị phối hợp tổ chức
	Số lượng 
đại biểu
	Xuất bản kỷ yếu 
Hội nghị / Hội thảo (có / không)
	Tổng 
kinh phí

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, chữ ký)


	
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 2


DANH MỤC CÁC HỘI NGHỊ / HỘI THẢO / TOẠ ĐÀM QUỐC TẾ NĂM 2014
DO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

	TT
	Tên Hội nghị/
Hội thảo/
Toạ đàm
	Tóm tắt nội dung/kết quả
	Thời gian 
(từ....đến)
	Đơn vị phối hợp tổ chức
	Kinh phí
	Số lượng 
đại biểu
	Xuất bản 
kỷ yếu hội nghị (có / không)

	
	
	
	
	
	Tài trợ
	Đơn vị
	Nước ngoài
	Việt Nam
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, chữ ký)

 
	
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 3


THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC BÀI BÁO/BÁO CÁO KHOA HỌC NĂM 2014
	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế ISI/SCOPUS
	

	2
	Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế (không phải ISI/SCOPUS)
	

	3
	Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước
	

	4
	Các báo cáo đăng tại kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo quốc tế
	

	5
	Các báo cáo đăng tại kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước
	

	6
	Các báo cáo mời tại Hội nghị/Hội thảo quốc tế
	

	7
	Các báo cáo mời tại Hội nghị/Hội thảo quốc gia
	

	
	Tổng:
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, chữ ký)

 
	
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 3a


DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ NĂM 2014*
	TT
	(Các) tác giả bài báo
	Tên bài báo
	Tên đầy đủ của tạp chí, tập, số, trang…
	Năm

công bố
	Hệ số ảnh hưởng 
(impact factor)

của Tạp chí 
(nếu có)**
	Là sản phẩm 
của đề tài 
mã số

	
	Họ tên các tác giả 
là cán bộ của Trường ĐHKHTN (ghi bằng tiếng Việt)
	Họ tên các tác giả (ghi đúng như trong bài báo)
	Họ tên tác giả 
liên hệ (corresponding author, nếu có)
	
	
	
	
	

	I. Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI/SCOPUS

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế không thuộc hệ thống ISI/SCOPUS

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: * Chỉ thống kê những bài báo đã xuất bản dưới dạng tạp chí hoặc online. Không thống kê những bài mới gửi đăng hoặc được chấp nhận đăng.
** Hệ số ảnh hưởng (impact factor) lấy theo báo cáo JCR (Journal Citation Report) mới nhất của Thomson Reuters (nếu không có thông tin hoặc thông tin không chắc chắn thì để trống cột này).
	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, chữ ký)

 
	
	Hà Nội, ngày   tháng    năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 3b


DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM 2014

	STT
	(Các) tác giả bài báo
	Tên bài báo
	Tên đầy đủ của tạp chí, tập, số, trang…
	Năm

công bố
	Là sản phẩm 
của đề tài 
mã số

	
	Họ tên các tác giả 
là cán bộ của Trường ĐHKHTN (ghi bằng tiếng Việt)
	Họ tên các tác giả 
(ghi đúng như trong bài báo)
	Họ tên tác giả liên hệ (corresponding author, nếu có)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Chỉ thống kê những bài báo đã xuất bản. Không thống kê những bài mới gửi đăng hoặc được chấp nhận đăng. 
	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ, tên, chữ ký)

 
	
	Hà Nội, ngày   tháng    năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ, tên, chữ ký)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 3c


DANH MỤC CÁC BÁO CÁO ĐĂNG TẠI KỶ YẾU HỘI NGHỊ / HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2014

	TT
	Tên các tác giả
	Tên báo cáo khoa học
	Tên kỷ yếu hội nghị / hội thảo, thời gian, địa điểm, trang ...-...
	Năm xuất bản
	Là sản phẩm của đề tài mã số

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Chỉ thống kê những báo cáo đã xuất bản dưới dạng Kỷ yếu. 

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, chữ ký)

 
	
	Hà Nội, ngày   tháng    năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 3d


DANH MỤC CÁC BÁO CÁO ĐĂNG TẠI KỶ YẾU HỘI NGHỊ / HỘI THẢO TRONG NƯỚC NĂM 2014

	TT
	Tên các tác giả
	Tên báo cáo khoa học
	Tên kỷ yếu hội nghị / hội thảo, thời gian, địa điểm, trang ...-...
	Năm xuất bản
	Là sản phẩm thuộc đề tài mã số

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Chỉ thống kê những báo cáo đã xuất bản dưới dạng Kỷ yếu. 

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, chữ ký)

 
	
	Hà Nội, ngày   tháng    năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 3e


DANH MỤC CÁC BÁO CÁO MỜI TẠI HỘI NGHỊ / HỘI THẢO QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ NĂM 2014

	TT
	Báo cáo viên
	Tên báo cáo mời
	Tên hội nghị / hội thảo, thời gian, địa điểm

	1. Báo cáo mời tại hội nghị / hội thảo quốc tế

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	2. Báo cáo mời tại hội nghị / hội thảo quốc gia

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, chữ ký)

 
	
	Hà Nội, ngày   tháng    năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 4


CÁC NHIỆM VỤ HỢP TÁC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2014
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Chủ nhiệm
	Đối tác
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng
	2014
	

	I.
	Nhiệm vụ hợp tác với các Bộ/ngành/địa phương

(không tính đề tài cấp Nhà nước, đề tài NAFOSTED)
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nhiệm vụ hợp tác quốc tế 

(không tính đề tài hợp tác theo Nghị định thư)
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Hợp đồng chuyển giao công nghệ
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, chữ ký)

 
	
	Hà Nội, ngày   tháng    năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 5


GIỚI THIỆU KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU CỦA ĐƠN VỊ NĂM 2014

	STT
	Kết quả khoa học và 
công nghệ tiêu biểu
	Xuất xứ của kết quả (tên chủ nhiệm, mã số, tên đề tài / dự án KH&CN, cấp quản lý)
	Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu 
(nếu có)
	Địa chỉ ứng dụng (nếu có)
	Hiệu quả kinh tế -
xã hội

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, chữ ký)

 
	
	Hà Nội, ngày     tháng      năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 6


CÁC GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA ĐƠN VỊ NĂM 2014

	STT
	Tên giải thưởng
	Tổ chức/cá nhân 
được tặng
	Tên công trình
	Tóm tắt giá trị khoa học và thực tiễn của công trình 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ, tên, chữ ký)

 
	
	Hà Nội, ngày   tháng    năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ, tên, chữ ký)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 7


THỐNG KÊ SÁCH ĐƯỢC XUẤT BẢN NĂM 2014

	STT
	Tên sách
	Loại sách 
(Giáo trình / 
chuyên khảo)
	Lĩnh vực
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Tác giả
	Ghi chú

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, chữ ký)

 
	
	Hà Nội, ngày   tháng    năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: KHOA/TRUNG TÂM…………….


	Biểu 8


THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ CÁC NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2014

	STT
	Tên luận văn / 
luận án
	Bậc đào tạo 
(thạc sĩ / 
tiến sĩ)
	Tác giả
	Năm 
bảo vệ
	Được hỗ trợ từ đề tài mã số
	Cấp quản lý đề tài (NN, ĐHQG,…)
	Chủ nhiệm 
đề tài

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Chỉ thống kê các luận văn, luận án đã bảo vệ thành công

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, chữ ký)

 
	
	Hà Nội, ngày   tháng    năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ tên, chữ ký)




